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Đề 1
Câu 1: (3,5 điểm)

Một máy biến áp lý tưởng dạng cách ly 1 pha có số liệu định mức như sau: dung lượng S2 = 160 VA, điện áp sơ cấp là U1 = 220 V, điện áp thứ cấp  U2 = 24 V, tần số f = 50 Hz. Hãy tính :

a) Tiết diện tính toán lõi thép và hệ số biến áp Ku.(Với hệ số hình dáng K=1, từ cảm Bm = 1,2T)  

b) Số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp. 

c) Cường độ dòng điện sơ cấp và thứ cấp định mức.

d) Điện áp thứ cấp U2, từ cảm Bm của lõi thép khi điện áp sơ cấp giảm còn U1 = 200 V .
Câu 2: (3,5 điểm)

Một động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc có những số liệu định mức sau: Pđm = 11 kW; (/Y: 220/380V; tần số 50Hz, cos(đm = 0,88; nđm = 1440 vòng/phút, hiệu suất định mức (đm = 0,88.

a) Tính công suất tác dụng, công suất phản kháng và tổn thất công suất ở chế độ định mức.

b) Tính momen định mức động cơ.

c) Tính cường độ dòng điện định mức của động cơ tương ứng với nguồn điện áp 3 pha đặt vào là Ud = 220V và Ud = 380V.

d) Hãy cho biết điều kiện để động cơ trên có thể dùng phương pháp khởi động Y_(. 

Câu 3: (3,0 điểm)

      Động cơ điện một chiều kích từ song song có các số liệu định mức  Pđm = 10 kW; Uđm = 220 V; hiệu suất (đm = 0,96; tốc độ nđm = 2250 vòng/ph; dòng điện kích từ Iktdm = 2,3 A, điện trở phần ứng Rư = 0,2 Ω. Hãy tính :

a) Công suất điện tiêu thụ định mức.

b) Dòng điện phần ứng, sức phản điện và momen định mức.

c) Dòng điện mở máy trực tiếp.

d). Dòng điện mở máy gián tiếp khi áp dụng phương pháp mở máy dùng điện trở phụ mắc nối tiếp mạch phần ứng, cho biết điện trở phụ bằng 9 lần điện trở phần ứng (Rp = 9Ru ).     
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Đề 2
Câu 1: (3,5 điểm)


Một máy biến áp lý tưởng dạng cách ly một pha có cuộn sơ cấp 220 vòng, cuộn thứ cấp 110 vòng, tiết diện lõi thép 45 cm2 và điện áp sơ cấp định mức là 220V. Yêu cầu :

a) Tính độ từ cảm trong lõi thép và hệ số biến áp.

b) Tính công suất biểu kiến định mức (S2đm) của máy biến áp.

c) Tính điện áp thứ cấp định mức, cường độ dòng điện sơ cấp và thứ cấp định mức.

d) Máy biến áp cấp điện cho một tải mang tính cảm có công suất P = 600W, U = 110 V,          cos( = 0,5 được không ? Tại sao?



Biết rằng : Hệ số hình dáng K=1, tần số f = 50 Hz
Câu 2: (3,5 điểm)

Một động cơ điện không đồng bộ 3 pha có dây quấn stato nối hình tam giác ((), đấu vào lưới 3 pha có điện áp dây 380V, tần số 50Hz, với số liệu định mức động cơ như sau: số đôi cực p = 2, dòng điện I = 29,1A ứng với điện áp U = 380V, hệ số công suất cos( = 0,88, hiệu suất (đm = 0,89, hệ số trượt s = 0,03,
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a) Tính các số liệu định mức của động cơ:

_ Tốc độ quay định mức.

_ Công suất điện tiêu thụ, công suất cơ và momen quay định mức của động cơ.

_ Điện áp và dòng điện định mức của động cơ khi dây quấn stato nối hình sao (Y).

b)  Tính dòng điện mở máy 
[image: image3.wmf]mm

I

, momen mở máy 
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của động cơ trên khi áp dụng phương pháp mở máy đổi nối sao_ tam giác (Y_().

Câu 3: (3,0 điểm)

Cho một động cơ điện một chiều kích từ song song có các số liệu sau: Pđm = 95KW, Uđm = 220V, Iđm = 470A, dòng kích từ Iktđm = 4,4A, Rư = 0,015(, nđm = 500vòng/phút. Hãy tính:


a) Hiệu suất và tổn hao công suất động cơ .

b) Điện trở mạch kích từ.


c) Dòng điện phần ứng, sức phản điện và momen định mức.


d) Dòng điện mở máy trực tiếp .   
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Đề 1
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,5

	
	a

	Tiết diện lõi thép At :        At = 1,423.K.
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 Hệ số biến áp :           
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	b
	Số vòng dây cuộn sơ cấp W1 :      W1 = 
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 Số vòng dây cuộn thứ cấp W2  :       W2 = W1. 
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	c
	Cường độ dòng điện định mức sơ cấp
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Cường độ dòng điện định mức thứ cấp
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	d
	Điện áp thứ cấp :  
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Từ cảm Bm trong lõi thép :                 
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          Hoặc:
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	a
	Công suất tác dụng định mức   
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Công suất phản kháng định mức 
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Tổn thất công suất động cơ khi làm việc định mức

Ptt = P1dm – P1 = 12,5-11 =1,5kW                                                      
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	b
	Momen định mức:
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	c
	Cường độ dòng điện định mức khi Uđm = 380V ( dây quấn stato nối Y)
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Cường độ dòng điện định mức khi Uđm = 220V (dây quấn stato nối ()


 Iđm( = 
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	d
	      Điều kiện để có thể dùng phương pháp khởi động Y_(:

_ Khi làm việc bình thường dây quấn động cơ phải nối (, nghĩa là điện áp nguồn lúc này Ud = 220V.     

_ Khi khởi động ở chế độ Y momen khởi động của động cơ phải lớn hơn momen cản ban đầu.   
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	a) Công suất điện tiêu thụ định mức:
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	b) Dòng phần ứng định mức:

I = Iưdm + Iktdm  (  Iưdm = I – Iktdm =
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Iưdm = 47,3 – 2,3 = 45 A                                                                                                              


Sức phản điện định mức:


Edm = U – Iưdm Ru = 220 – 45.0,2 = 211 A                                                                                   
Momen định mức:
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	c) Dòng mở máy trực tiếp:
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	d) Dòng mở máy gián tiếp :
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Đề 2
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,5

	
	a

	Độ từ cảm Bm trong lõi thép :     
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     Hệ số biến áp:  
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	b
	Công suất toàn phần định mức của MBA :  Sđm = S2đm    
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	c
	   Điện áp thứ cấp không tải:     
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   Dòng điện sơ cấp định mức       
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   Dòng điện thứ cấp định mức :
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	d
	Ta có: công suất biểu kiến của tải        
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Vậy :  công suất tải St = 1200 VA > công suất máy biến áp  SBA = 1000 VA        ( máy không cấp điện cho tải được vì quá tải. 
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	a

	a) Số liệu định mức :

_ Tốc độ quay : 
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_ Công suất điện tiêu thụ : 
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_ Công suất cơ : 
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_ Momem quay của động cơ : 
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_ Dây quấn stato nối hình sao :

+ Điện áp định mức :                
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+ Dòng điện định mức :             
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	b
	+ Nối tiếp điện kháng : U( k lần  (  
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Áp dụng : Phương pháp mở máy Y_( 
+ Dòng điện mở máy :
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            + Momen mở máy :
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	a
	Hiệu suất của động cơ :
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Công suất tồn hao : (P = Pddm – Pdm = 103400 – 95000 = 8400 W = 8,4 kW    
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	b
	      Điện trở mạch kích từ:
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	c
	   Dòng điện phần ứng:

Iư = I – Ikt = 470 – 4,4 = 465,6A                                                                                               

Sức phản điện của động cơ ;


Eưđm = Uđm – Iưđm.Rư = 220 – (470 – 4,4).0,015 = 213V                                                          

 Momen định mức của động cơ :



[image: image49.wmf]Nm

n

P

M

dm

dm

dm

5

,

1814

500

95

.

9550

.

9550

=

=

=

      
	0,5

0,5

0,5



	
	d
	Dòng mở máy trực tiếp:
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           TRƯỞNG BỘ MÔN
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